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Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

       (Thí sinh  được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin và nêu ý nghĩa phương pháp luận của định nghĩa?

Câu 2: (3 điểm)

Anh (Chị) hãy phân tích quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận. 

Câu 3: (4  điểm)

Phân tích quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất ? Sự vận dụng quy luật này trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: NNLCB CỦA CNML 1

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

          (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin và nêu ý nghĩa phương pháp luận của định nghĩa?
	3,0

	
	a
	Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin
Định nghĩa: Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thưc tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.

Phân tích định nghĩa: 
+ Phân biệt khái niệm vật chất với tư cách là một phạm trù triết học với khái niệm vật chất được sử dụng trong các khoa học chuyên ngành

+ Thuộc tính cơ bản, phổ biến nhất của mọi dạng vật chất là thuộc tính tồn tại khách quan, tức là tồn tại ngoài ý thức, độc lập, không phụ thuộc vào ý thức

+ Vật chất dưới những dạng cụ thể của nó là cái có thể gây nên cảm giác ở con người khi nó trực tiếp hay gián tiếp tác động đến giác quan của con người
	2.0
0.5

1.5

0.5

0.5

0.5



	
	b
	Ý nghĩa phương pháp luận:

+ Đem lại cách hiểu đúng đắn và khoa học về vật chất với tư cách là phạm trù triết học với khái niệm vật chất trong các khoa học chuyên ngành.  khắc phục được những hạn chế của chủ nghĩa duy vật trước Mác về vật chất 

+ Định nghĩa của Lênin không những khẳng định dược tính thứ nhất của vật chất, tính thứ hai của ý thức theo quan diểm của chủ nghĩa duy vật mà còn khẳng định khả năng con nguời trong việc nhận thức được thực tại khách quan
	1.0
0.5

0.5

	2
	
	Anh (Chị) hãy phân tích quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận. 


	3,0

	
	a.
	Phân tích quy luật
- Vai trò: Chỉ ra phương thức vận động, phát triển của sự vật hiện tượng

- Khái niệm: Chất ? lượng?

- Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng 

+ Tính thống nhất giữa chất và lượng trong một sự vật
Chất và lượng là hai mặt thống nhất hữu cơ với nhau. Chất nào có lượng đó; lượng nào có chất đó. Chất và lượng có sự phù hợp với nhau. Sự phù hợp này diễn ra trong một phạm vi, giới hạn nhất định gọi là “độ”
Quá trình chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất 
Sự phát triển bắt đầu từ sự thay đổi về lượng. Lượng biến đổi trong phạm vi “độ” chưa làm chất thay đổi.

Lượng thay đổi đến một giới hạn nhất định tất yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Giới hạn đó là điểm nút

Khi đạt đến điểm nút, với những điều kiện nhất định tất yếu sẽ dẫn đến sự ra đời của chất mới. Sự thay đổi về chất gọi là bước nhảy. 

+ Quá trình chuyển hóa từ những sự thay đổi về chất thành những sự thay đổi về lượng 
Chất mới ra đời có sự tác động trở lại lượng của sự vật, hiện tượng. Chất mới có thể làm thay đổi kết cấu, quy mô, trình độ, nhịp điệu sự vận động và phát triển của sự vật, làm cho lượng vận động nhanh tới điểm nút để có bước nhảy mới được thực hiện, chất mới khác được ra đời, cứ như thế làm cho sự vật phát triển vô cùng, vô tận
	2.0
0.25

0.25

1.5

1.0

0.5



	
	b.
	-  Ý nghĩa phương pháp luận 

+ Từng bước tích lũy về lượng để làm thay đổi về chất;  đồng thời phát huy tác động của chất mới theo hướng làm thay đổi về lượng

+ Khắc phục khuynh hướng tả khuynh và hữu khuynh

+ Vận dung linh hoạt các hình thức bước nhảy
	1.0


	Câu 3
	
	Phân tích quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất ? Sự vận dụng quy luật này trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay?

Phân tích quy luật
- Khái niệm : lực lượng sản xuất? quan hệ sản xuất?
- Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

+ Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là quan hệ  thống nhất biện chứng, trong đó  lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất và quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất 


* Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tồn tại trong tính quy định lẫn nhau, thống nhất với nhau.  Sự phát triển của lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất. 

* Thực trạng phát triển của LLSX tất yếu đòi hỏi phải có quan hệ sản xuất phù hợp với thực trạng đó trên cả ba phương diện: sở hữu tư liệu sản xuất, tổ chức quản lý và phân phối . 


* Muốn sản xuất bình thường phải có sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất .


* Lực lượng sản xuất luôn biến đổi do sự cải tiến công cụ lao động mang lại do đó nó cũng yêu cầu quan hệ sản xuất phải biến đổi theo.


* Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất có thể diễn ra theo hai chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. 

+  Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ thống nhất có bao hàm khả năng chuyển hóa thành các mặt đối lập và phát sinh mâu thuẫn.


* Nếu phù hợp quan hệ sản xuất sẽ mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển, sản xuất xã hội phát triển và xã hội phát triển bình thường .


* Nếu không phù hợp nó sẽ kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển, tạo ra mâu thuẫn trong phương thức sản xuất .

Sự vận dụng quy luật này ở nước ta hiện nay (gợi ý trả lời):
Từ một nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ là chủ yếu, nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội. Kinh nghiệm thực tế chỉ rõ, lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ và có những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượngsản xuất. Để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chúng ta chủ trương xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, nhằm phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.
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NỘI DUNG

_______Hết_______
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